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MỞ ĐẦU 

 

1.  Tính cấp thiết của đề tài 

Cải cách tư pháp nói chung, cải cách Tòa án nói riêng là 

những nhiệm vụ quan trọng trong tiến trình đổi mới hệ thống chính 

trị và xây dựng, củng cố Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đã 

được khẳng định trong nhiều văn kiện quan trọng của Đảng, như: 

Nghị quyết Trung ương 8 khóa VII; Nghị quyết Trung ương 3 và 7 

khóa VIII; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của 

Đảng; Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ chính trị ngày 02/01/2002 

về “Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian 

tới”. Đặc biệt, Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/06/2005 của Bộ 

Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”; Kết luận 

số 79-KL/TW ngày 28/07/2010 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội 

Đảng toàn quốc lần thứ XI… đã đề ra nhiệm vụ đổi mới tổ chức và 

hoạt động của Tòa án nhân dân, với mục tiêu là xây dựng nền tư 

pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, 

từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam 

xã hội chủ nghĩa; hoạt động tư pháp mà trọng tâm là hoạt động xét 

xử được tiến hành có hiệu quả và hiệu lực cao. Ngày 28/11/2013, 

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ 

họp thứ 6 đã thông qua Hiến pháp mới, trong đó quy định Tòa án 

nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam, thực hiện quyền tư pháp, thể hiện sự phân công quyền lực Nhà 

nước mạch lạc, đề cao trách nhiệm của Tòa án trong việc thực hiện 

quyền tư pháp; Tòa án có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con 
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người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi 

ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử lập hiến của nước ta, trong Hiến 

pháp được quy định rõ “Tòa án thực hiện quyền tư pháp”. 

Trong hoạt động tố tụng nói chung và tố tụng hình sự nói 

riêng, Tòa án giữ vai trò là trung tâm. Có thể nói, hoạt động xét xử 

tại phiên tòa được xem là hoạt động quan trọng nhất, được coi là 

trung tâm của quá trình tố tụng hình sự. Thông qua phiên tòa, các 

chức năng cơ bản của tố tụng được bảo đảm thực hiện một cách rõ 

nét, công khai, dân chủ và bình đẳng. Hội đồng xét xử thực hiện 

chức năng của mình bằng việc đưa ra những phán quyết khách quan, 

đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không 

làm oan người vô tội. Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 

của Bộ Chính trị nhấn mạnh: “Việc phán quyết của Toà án phải căn 

cứ chủ yếu vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa”. Sau đó, trong chiến 

lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 

02/6/2005 của Bộ Chính trị một lần nữa yêu cầu: “Đổi mới việc tổ 

chức phiên tòa xét xử, xác định rõ hơn vị trí, quyền hạn, trách nhiệm 

của người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng theo hướng 

bảo đảm tính công khai, dân chủ, nghiêm minh; nâng cao chất lượng 

tại các phiên tòa xét xử, coi đây là khâu đột phá của hoạt động tư 

pháp…”. Mới đây nhất, tại Nghị quyết số 37/NQ-QH13 ngày 23 

tháng 11 năm 2012 của Quốc hội khoá XIII tiếp tục khẳng định: 

“Toà án nhân dân tối cao chỉ đạo các Toà án tiếp tục đẩy mạnh việc 

tranh tụng tại phiên toà”. 

Tuy nhiên, trong thời gian qua việc thực hiện chủ trương này 
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còn nhiều hạn chế do nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong đó 

nguyên nhân chủ yếu là do những quy định của Bộ luật tố tụng hình 

sự 2003 (BLTTHS) còn bộc lộ nhiều khiếm khuyết dẫn tới những bất 

cập, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng, chưa đáp ứng được yêu cầu 

của công cuộc cải cách tư pháp hiện nay. Trên thực tiễn, hiện tượng 

vi phạm các quy định về thủ tục tố tụng vẫn xảy ra ở nhiều phiên tòa 

gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của những người tham gia 

tố tụng, ảnh hưởng tới kết quả xét xử. Tình trạng kết án oan cho 

người vô tội vẫn còn xảy ra gây bất bình trong dư luận, điển hình 

như: Vụ ông Nguyễn Minh Hùng bị Tòa án nhân dân Tỉnh Tây Ninh 

kết án tử hình về tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; vụ 

ông Trần Văn Chiến bị Tòa án nhân dân Tỉnh Tiền Giang kết án 

chung thân về tội giết người; vụ ông Bùi Minh Hải bị Tòa án Tỉnh 

Đồng Nai kết án chung thân về tội giết người, cướp tài sản và hiếp 

dâm... và gần đây nhất là vụ ông Nguyễn Thanh Chấn bị Tòa án Tỉnh 

Bắc Giang kết án chung thân về tội giết người vừa được trả tự do sau 

hơn 10 năm thụ án.... 

Là một tỉnh nằm ở trung tâm của Tây nguyên,  Đắklắk có vị 

trí chiến lược về quân sự, có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế, văn 

hóa, xã hội và xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh vững mạnh của 

đất nước. Mặt khác là địa bàn có diện tích tự nhiên rộng 

(13.125km2), thành phần và cơ cấu dân cư phức tạp (gồm 44 dân tộc 

khác nhau), trình độ dân trí thấp, giao thông khó khăn, dân di cư tự 

do đến xâm canh, xâm cư thường xuyên gây nên các tranh chấp về 

đất đai với đồng bào tại chỗ, đã tạo ra những mâu thuẫn, xung đột, 

điểm nóng về an ninh nông thôn. Bên cạnh đó công tác quản lý hành 
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chính, kinh tế, xã hội của địa phương còn có những hạn chế nhất 

định, đây là những nguyên nhân, điều kiện góp phần làm cho tình 

hình tội phạm trên địa bàn tỉnh  Đắklắk diễn biến phức tạp, nghiêm 

trọng. Số vụ án hình sự bình quân hàng năm mà Tòa án nhân dân 

tỉnh  Đắklắk đã thụ lý xét xử chiếm số lượng cao nhất so với các tỉnh 

thuộc khu vực miền Trung - Tây nguyên. 

Xuất phát từ những đòi hỏi của công cuộc cải cách tư pháp 

và thực trạng xét xử các vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh  Đắklắk, tôi 

lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Thủ tục tố tụng tại phiên tòa xét xử sơ 

thẩm theo Luật tố tụng hình sự Việt nam trước yêu cầu cải cách tư 

pháp (trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn Tỉnh Đắk lắk)” để làm 

Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Luật học - chuyên ngành Luật hình sự 

và Tố tụng hình sự. 

2. Tình hình nghiên cứu 

Trong những năm gần đây, đã có nhiều công trình nghiên 

cứu liên quan đến những khía cạnh khác nhau về thủ tục phiên tòa sơ 

thẩm hình sự trước yêu cầu cải cách tư pháp của các nhà nghiên cứu 

lý luận và thực tiễn như: 

- Luận án tiến sĩ: "Giám đốc thẩm trong Tố tụng hình sự Việt 

Nam" của tác giả Phan Thị Thanh Mai (năm 2007) có đề cập tới việc 

nâng cao hiệu quả xét xử sơ thẩm nhằm hạn chế số lượng án bị 

kháng nghị giám đốc thẩm. 

- Luận văn thạc sĩ: “Thủ tục xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự 

- lý luận và thực tiễn áp dụng tại tỉnh Thừa thiên-Huế” của tác giả 

Tôn Thất Cầm Đoàn (năm 2003). 

- Luận văn thạc sĩ: “Thủ tục tố tụng tại phiên tòa hình sự sơ 

thẩm” của tác giả Nguyễn Quỳnh Trang (năm 2008). 
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- Đề tài nghiên cứu khoa học “Hoàn thiện pháp luật tố tụng 

hình sự nhằm nâng cao hiệu quả xét xử theo tinh thần cải cách tư 

pháp” của nhóm tác giả do TS. Hoàng Thị Minh Sơn làm chủ nhiệm 

đề tài (năm 2009). 

Ngoài ra còn có nhiều bài viết có liên quan đăng trên tạp chí 

Tòa án nhân dân, tạp chí Kiểm sát... Tuy nhiên hầu hết các công trình 

nghiên cứu mới chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu một cách đơn thuần 

và riêng lẻ các quy định pháp luật thực định và thực tiễn áp dụng 

pháp luật về từng giai đoạn xét xử mà chưa đi sâu nghiên cứu một 

cách có hệ thống và toàn diện các quy định về thủ tục phiên tòa sơ 

thẩm vụ án hình sự trước yêu cầu cải cách tư pháp cũng như chưa có 

đề tài, bài viết nào về thủ tục phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự trước 

yêu cầu cải cách tư pháp trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh  Đắklắk. Vì 

vậy việc nghiên cứu một số vấn đề lý luận về thủ tục phiên tòa sơ 

thẩm vụ án hình sự trước yêu cầu cải cách tư pháp trên cơ sở thực 

tiễn địa bàn tỉnh  Đắklắk sẽ không trùng lặp với các công trình đã 

được nghiên cứu và công bố, đồng thời nghiên cứu đề tài trong thời 

điểm hiện nay là rất cấp thiết và vẫn có tính thời sự. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

- Mục đích nghiên cứu: Mục đích của luận văn là nghiên cứu 

các quy định của pháp luật về thủ tục tại phiên tòa hình sự sơ thẩm 

và thực tiễn áp dụng các quy định về thủ tục phiên tòa hình sự sơ 

thẩm trên địa bàn tỉnh  Đắklắk. Từ đó luận văn đưa ra những giải 

pháp nhằm hoàn thiện các quy định về thủ tục tại phiên tòa hình sự 

sơ thẩm trong luật tố tụng hình sự Việt Nam, cũng như đề xuất 

những giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác xét xử sơ thẩm vụ 

án hình sự theo tinh thần cải cách tư pháp. 
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- Nhiệm vụ nghiên cứu: Để đạt được mục tiêu trên trong quá 

trình nghiên cứu phải thực hiện được các nhiệm vụ sau: 

+ Nghiên cứu một cách toàn diện, có hệ thống những vấn đề 

lý luận về thủ tục tại phiên tòa hình sự sơ thẩm nhằm đưa ra những 

khái niệm, lịch sử hình thành và phát triển, khái quát các quy định 

của pháp luật nước ta cũng như của một số nước trên thế giới. 

+ Nghiên cứu những quy định cụ thể về thủ tục tại phiên tòa 

hình sự sơ thẩm  trong Bộ luật tố tụng hình sự hiện hành của Việt Nam, 

từ đó rút ra những tồn tại, hạn chế của các quy định về thủ tục tại phiên 

tòa hình sự sơ thẩm trong luật thực định Việt Nam cần khắc phục; 

+ Nghiên cứu, đánh giá thực tiễn áp dụng các quy định về 

thủ tục tại phiên tòa hình sự sơ thẩm trên địa bàn tỉnh  Đắklắk, đồng 

thời phân tích làm rõ những tồn tại, hạn chế xung quanh việc áp dụng 

và những nguyên nhân của nó; 

+ Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 

công tác xét xử sơ thẩm vụ án hình sự theo tinh thần cải cách tư pháp 

trên địa bàn tỉnh  Đắklắk. 

4. Phạm vi nghiên cứu 

Luận văn nghiên cứu và giải quyết những vấn đề xung 

quanh về thủ tục tại phiên tòa hình sự sơ thẩm trong luật tố tụng 

hình sự Việt Nam, kết hợp với việc nghiên cứu đánh giá tình hình 

áp dụng trong thực tiễn xét xử của Tòa án các cấp trên địa bàn tỉnh  

Đắklắk và những nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế để kiến 

nghị những giải pháp hoàn thiện luật thực định và nâng cao hiệu 

quả công tác xét xử sơ thẩm vụ án hình sự trước yêu cầu cải cách tư 

pháp trên địa bàn tỉnh  Đắklắk. 
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Về thời gian: Luận văn nghiên cứu thực tiễn công tác xét xử 

sơ thẩm vụ án hình sự trước yêu cầu cải cách tư pháp trên địa bàn 

tỉnh  Đắklắk trong 5 năm (2009 - 2013). 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Đề tài được thực hiện trên cơ sở phương pháp luận chủ nghĩa 

duy vật lịch sử và chủ nghĩa duy vật biện chứng mác-xít, tư tưởng 

Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật, quan điểm của Đảng và Nhà 

nước ta về xây dựng Nhà nước pháp quyền, về vấn đề cải cách tư 

pháp được thể hiện trong các Nghị quyết Đại hội Đảng VIII, IX, X, 

XI và các Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 2/1/2002, Nghị quyết số 

49-NQ/TW ngày 2/6/2005 về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 

2020 của Bộ Chính trị. 

Trong quá trình nghiên cứu đề tài, tác giả luận văn đã sử 

dụng các phương pháp cụ thể và đặc thù của khoa học luật tố tụng 

hình sự như: phương pháp phân tích và tổng hợp; phương pháp so 

sánh, đối chiếu; phương pháp thống kê... 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn 

Kết quả nghiên cứu của luận văn có ý nghĩa quan trọng về 

phương diện lý luận và thực tiễn, vì đây là công trình nghiên cứu đầu 

tiên ở cấp độ một luận văn thạc sĩ luật học về  thủ tục xét xử sơ thẩm 

vụ án hình sự trước yêu cầu cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh  

Đắklắk. Đồng thời luận văn sẽ là một tài liệu tham khảo cần thiết và 

bổ ích dành cho các nhà nghiên cứu, các cán bộ giảng dạy pháp luật, 

các nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên thuộc chuyên 

ngành Tư pháp hình sự tại các cơ sở đào tạo luật. Về phương diện 

thực tiễn, kết quả nghiên cứu của luận văn còn phục vụ cho việc 
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trang bị những kiến thức chuyên sâu cho các cán bộ thực tiễn đang 

công tác tại các Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án nói chung và 

trên địa bàn tỉnh  Đắklắk nói riêng trong quá trình giải quyết vụ án 

hình sự đảm bảo tính khách quan, có căn cứ và đúng pháp luật. 

7. Kết cấu của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham 

khảo, nội dung của luận văn gồm 3 chương: 

Chương 1:Một số vấn đề lý luận về thủ tục phiên tòa sơ thẩm 

hình sự. 

Chương 2: Thực trạng pháp luật và thực tiễn về thủ tục tố 

tụng tại phiên tòa sơ thẩm hình sự. 

Chương 3: Hoàn thiện pháp luật và những giải pháp nâng cao 

hiệu quả áp dụng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về thủ tục tố 

tụng tại phiên tòa sơ thẩm hình sự đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. 

 

Chương 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN  

VỀ THỦ TỤC  PHIÊN TÒA SƠ THẨM HÌNH SỰ 

 

1.1. THỦ TỤC PHIÊN TÒA SƠ THẨM HÌNH SỰ 

1.1.1. Phiên tòa sơ thẩm hình sự 

Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự có những đặc điểm 

cơ bản sau đây: 

Thứ nhất, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự là giai đoạn TTHS 

có tính bắt buộc đối với các vụ án hình sự, đồng thời các thủ tục tố 

tụng tại phiên tòa cũng mang tính bắt buộc và được tiến hành theo 

một trình tự nhất định. 
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Thứ hai, Tất cả các tài liệu, chứng cứ do cơ quan điều tra, 

Viện kiểm sát thu thập trong giai đoạn điều tra, truy tố và các chứng 

cứ khác có được thông qua hoạt động xét xử đều được xem xét một 

cách công khai, toàn diện tại phiên tòa sơ thẩm hình sự với sự có mặt 

đầy đủ của những người tham gia tố tụng. 

Thứ ba, Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự có kết quả là một bản 

án, quyết định công minh, có căn cứ và đúng pháp luật. 

Thứ tư, Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự góp phần duy trì, bảo vệ 

công lý, khôi phục công bằng xã hội, bảo vệ quyền lợi của công dân. 

Chúng ta có thể đưa ra một định nghĩa khái quát về phiên 

tòa sơ thẩm hình sự như sau: Phiên tòa sơ thẩm hình sự là phiên 

họp do Tòa án có thẩm quyền mở ra lần đầu, với sự tham gia đầy 

đủ của những người tham gia tố tụng để xem xét, đánh giá một 

cách khách quan, công khai các chứng cứ do cơ quan điều tra, 

Viện kiểm sát thu thập trong quá trình điều tra, truy tố theo các thủ 

tục, trình tự do pháp luật quy định, đồng thời Tòa án sẽ có phán 

quyết về sự việc phạm tội, người phạm tội, việc áp dụng hình phạt, 

các biện pháp tư pháp…. 

1.1.2. Khái niệm thủ tục phiên tòa sơ thẩm hình sự: “Thủ 

tục phiên tòa sơ thẩm hình sự là hoạt động tố tụng mà ở đó, việc xét 

xử lần đầu vụ án hình sự được tiến hành theo một trình tự nhất định 

do BLTTHS quy định để giải quyết toàn diện các nội dung trong vụ 

án hình sự”. 

1.1.3. Vai trò của thủ tục phiên tòa sơ thẩm hình sự 

1.1.3.1. Vai trò của phiên tòa sơ thẩm hình sự trong việc 

bảo đảm công lý: Trong lĩnh vực tư pháp, công lý và bảo vệ công lý 
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được xác định là một trong những mục tiêu cơ bản của chiến lược cải 

cách tư pháp của Việt nam đến năm 2020. Hoạt động tư pháp mà 

trong đó Tòa án được xác định giữ vị trí trung tâm và công tác xét xử 

là hoạt động trọng tâm. Công lý ở đây được hiểu là yêu cầu xử lý các 

vụ việc bằng các thủ tục tố tụng công bằng, hợp pháp nhằm bảo vệ 

lợi ích của xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Công lý 

trong tư pháp xét xử không chấp nhận hiện tượng còn để xảy ra tình 

trạng oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Trong các phiên tòa hình sự sơ thẩm, 

phán quyết “thấu tình, đạt lý” của Tòa án chính là nơi thể hiện cao 

nhất giá trị của công lý. 

1.1.3.2. Vai trò của phiên tòa sơ thẩm hình sự trong việc 

bảo đảm quyền con người: Giai đoạn xét xử là hoạt động trung 

tâm của quá trình giải quyết vụ án hình sự thể hiện bản chất của 

nền tư pháp quốc gia nên việc bảo vệ quyền con người được thể 

hiện tập trung nhất trong hoạt động xét xử của Tòa án. Đặc biệt là 

tại phiên tòa sơ thẩm hình sự mà ở đó thể hiện đầy đủ nhất nội dung 

hoạt động xét xử và các thành phần tham dự. Phán quyết của Tòa 

án đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không làm oan 

người vô tội và cũng không bỏ lọt tội phạm chính là bảo đảm quyền 

con người của chính bản thân bị cáo cũng như của những người 

tham gia tố tụng khác. 

1.1.3.3. Vai trò của phiên tòa sơ thẩm hình sự trong việc 

bảo đảm chế độ và trật tự xã hội, trật tự pháp luật: Thông qua 

phiên tòa xét xử, các hành vi phạm tội của bị cáo được vạch trần và 

phải chịu mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ của hành 

vi phạm tội, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường, khắc phục toàn 
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bộ các thiệt hại đã gây ra cho xã hội, cho tổ chức và công dân. Khi 

bản án kết tội được tuyên tức là kẻ phạm tội đã bị pháp luật trừng trị, 

nó đem lại công lý, công bằng xã hội, củng cố thêm lòng tin vào chế 

độ, vào đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta. 

Đồng thời có tác dụng tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật cho 

mọi người, cũng như răn đe phòng ngừa tội phạm trong xã hội góp 

phần bảo đảm chế độ và trật tự xã hội, trật tự pháp luật thúc đẩy phát 

triển kinh tế xã hội của đất nước. 

1.2. THỦ TỤC PHIÊN TÒA SƠ THẨM HÌNH SỰ CỦA MỘT 

SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 

Mỗi quốc gia có các quy định về thủ tục xét xử vụ án hình sự 

khác nhau phụ thuộc vào cách thức tổ chức, cơ cấu phân chia quyền 

lực Nhà nước, đặc điểm của hệ thống pháp luật, của cơ quan tư pháp 

cũng như phụ thuộc vào điều kiện kinh tế- xã hội, phong tục tập 

quán, xu thế hội nhập quốc tế…. Trên thế giới có nhiều mô hình tố 

tụng hình sự nhưng tiêu biểu và mang tính phổ biến là mô hình tố 

tụng hình sự tranh tụng, mô hình tố tụng hình sự thẩm vấn và mô 

hình tố tụng  hình sự đan xen. Tuy nhiên quá trình giải quyết vụ án 

hình sự của bất kỳ mô hình tố tụng nào cũng đều hướng tới mục đích 

không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội, đảm bảo tính 

khách quan và thông qua đó bảo vệ quyền, lợi ích của Nhà nước, xã 

hội và công dân. 

1.3. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT 

TRIỂN CỦA LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM VỀ THỦ 

TỤC PHIÊN TÒA SƠ THẨM TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG 

TÁM (NĂM 1945) CHO ĐẾN NAY 
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1.3.1. Giai đoạn từ sau Cách mạng tháng Tám (năm 

1945) đến trước năm 1988: Trong giai đoạn từ năm 1945 đến trước 

năm 1988, chúng ta chưa có luật TTHS thống nhất. Các quy định của 

pháp luật về thủ tục tố tụng tại phiên tòa hình sự trong giai đoạn này 

đã góp phần bảo đảm cho việc xét xử, giải quyết vụ án được khách 

quan, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. 

1.3.2. Giai đoạn từ khi ban hành BLTTHS (năm 1988) 

đến năm 2003: BLTTHS đầu tiên của nước ta được Quốc hội thông 

qua ngày 28/6/1988 và có hiệu lực ngày 01/01/1989. Bộ luật này 

được xây dựng trên cơ sở tổng kết hoạt động điều tra, truy tố, xét xử 

trong hơn bốn thập kỷ qua để pháp điển hóa các quy định về TTHS 

trước đây cho phù hợp với sự phát triển về mọi mặt của đất nước 

trong thời kỳ mới. Việc ban hành BLTTHS là một bước tiến vượt 

bậc so với các quy định tản mạn trước đây với một hệ thống các quy 

định tương đối đầy đủ, cụ thể, rõ ràng về trình tự, thủ tục giải quyết 

vụ án hình sự nói chung và thủ tục giải quyết tại phiên tòa nói riêng. 

Sau 15 năm áp dụng, BLTTHS năm 1988 đã được sửa đổi, bổ sung 

ba lần cho phù hợp với tình hình phát triển của đất nước vào các năm 

1990, 1992 và năm 2000. 

 

Chương 2 

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN  

VỀ THỦ TỤC PHIÊN TÒA SƠ THẨM HÌNH SỰ 
 

2.1. THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ THỦ TỤC PHIÊN 

TÒA SƠ THẨM HÌNH SỰ 

2.1.1. Quy định của pháp luật TTHS về thủ tục phiên tòa 

sơ thẩm 
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2.1.1.1. Thủ tục khai mạc 

Thủ tục khai mạc phiên tòa hay còn gọi là thủ tục bắt đầu 

phiên tòa là một thủ tục có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình 

xét xử một vụ án hình sự. Thủ tục khai mạc được quy định từ điều 

201 đến điều 205 BLTTHS năm 2003. Để có một phiên tòa đúng 

pháp luật, có chất lượng thì phải đảm bảo thành phần tham gia 

phiên tòa đầy đủ, đảm bảo sự khách quan, vô tư của những người 

tiến hành tố tụng, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của người 

tham gia tố tụng. 

2.1.1.2. Thủ tục xét hỏi 

Thủ tục xét hỏi tại phiên tòa (hay còn gọi là thẩm vấn tại 

phiên tòa) là phần quan trọng đóng vai trò trung tâm trong quá trình 

xét xử sơ thẩm vụ án hình sự. Trong giai đoạn này, Hội đồng xét xử 

tiến hành xem xét trực tiếp các chứng cứ của vụ án thông qua việc 

xét hỏi công khai những người tham gia tố tụng, xem xét các vật 

chứng, xem xét hiện trường xảy ra vụ án, công bố các tài liệu…. 

Thực chất của việc xét hỏi tại phiên tòa chính là cuộc điều tra công 

khai để kiểm tra lại các kết quả mà cơ quan điều tra, Viện kiểm sát 

đã thu thập trong quá trình điều tra, truy tố, nhằm xác định sự thật 

khách quan của vụ án. 

2.1.1.3. Thủ tục tranh luận 

Tranh luận tại phiên tòa là việc những người tham gia phiên 

tòa trao đổi, phân tích, đánh giá các chứng cứ đã được đưa ra xem 

xét để từ đó đưa ra kết luận của mình về hành vi phạm tội, người 

phạm tội, tính chất, mức độ của tội phạm và các biện pháp xử lý. 

Thông qua việc tranh luận của các bên tại phiên tòa, Hội đồng xét xử 
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đưa ra kết luận cuối cùng của mình về vụ án. Có thể nói, thủ tục 

tranh luận tại phiên tòa là một thủ tục quan trọng, cần thiết trong hoạt 

động xét xử của Tòa án, là cơ sở để tòa án giải quyết vụ án một cách 

khách quan, toàn diện và chính xác.Việc đối đáp tại phiên tòa có ý 

nghĩa rất quan trọng nhằm giúp cho Hội đồng xét xử xác định sự thật 

của vụ án. So với quy định về đối đáp của BLTTHS năm 1988 thì 

BLTTHS năm 2003 có nhiều sửa đổi, bổ sung nhằm bảo đảm việc 

xét xử công bằng, dân chủ, đáp ứng yêu cầu tranh tụng tại phiên tòa 

mà Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 đã đề ra. 

2.1.1.4. Thủ tục nghị án 

Nghị án là công việc, nhiệm vụ của Hội đồng xét xử, trong 

đó các thành viên của hội đồng xét xử tiến hành thảo luận, bàn bạc 

và thông qua bản án tại một phòng làm việc riêng. Chỉ có thẩm phán 

và hội thẩm mới có quyền nghị án và cũng chỉ có những người này 

mới được có mặt trong phòng nghị án, ngoài ra không một ai khác có 

quyền vào phòng nghị án nhằm đảm bảo tính độc lập tuyệt đối của 

thẩm phán và hội thẩm khi xét xử, tránh sự can thiệp trái pháp luật 

của người khác. Các thành viên của Hội đồng xét xử phải giải quyết 

tất cả các vấn đề của vụ án bằng cách biểu quyết theo đa số về từng 

vấn đề một, thẩm phán biểu quyết sau cùng. Người có ý kiến thiểu số 

có quyền trình bày ý kiến của mình bằng văn bản và được đưa vào 

hồ sơ vụ án. 

2.1.1.5. Thủ tục tuyên án 

Sau khi đã nghị án xong, Hội đồng xét xử trở lại phòng xử 

án và chủ tọa phiên tòa hoặc một thành viên của Hội đồng xét xử đọc 

bản án. Khi tuyên án mọi người trong phòng xử án phải đứng dậy, 
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trừ những người vì lý do sức khỏe được chủ tọa phiên tòa cho phép 

ngồi nghe tuyên án. 

2.1.1.6. Thủ tục sau phiên tòa 

Đây là các thủ tục bao gồm tống đạt bản án, trích lục bản án 

cho bị cáo, người bào chữa, những người tham gia tố tụng khác, thủ 

tục nhận đơn kháng cáo, thông báo việc kháng cáo. 

2.1.2. Quy định của pháp luật TTHS về chủ thể tham gia 

phiên tòa sơ thẩm 

2.1.2.1. Những người tiến hành tố tụng: Quy định của pháp 

luật về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán, Hội thẩm, 

Kiểm sát viên, Thư ký phiên tòa. 

2.1.2.2. Những người tham gia tố tụng: Quy định của pháp 

luật về quyền, nghĩa vụ của bị cáo, người bị hại, nguyên đơn dân sự, 

bị đơn dân sự, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, người bào chữa, 

người bảo vệ quyền lợi của đương sự, người làm chứng, người phiên 

dịch, người giám định. 

2.1.3. Quy định của pháp luật về các thủ tục khác tại 

phiên tòa sơ thẩm 

2.1.3.1.  Xét xử trực tiếp, bằng lời nói và liên tục: Hội đồng 

xét xử phải trực tiếp xem xét, kiểm tra và đánh giá chứng cứ vụ án 

ngay tại phiên tòa mà không chỉ căn cứ vào hồ sơ vụ án, bằng cách 

thông qua việc hỏi và nghe ý kiến đối với những người tham gia tố 

tụng tại phiên tòa. Việc xét xử được tiến hành liên tục, trừ thời gian 

nghỉ, từ khi bắt đầu đến khi kết thúc phiên tòa 

2.1.3.2. Thành phần Hội đồng xét xử: Thành phần Hội 

đồng xét xử sơ thẩm gồm một thẩm phán và hai hội thẩm nhân dân. 
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Trong trường hợp vụ án có tính chất nghiêm trọng, phức tạp hoặc 

bị cáo bị đưa ra xét xử có khung hình phạt với mức hình phạt cao 

nhất là tử hình thì Hội đồng xét xử có thể gồm hai thẩm phán và ba 

hội thẩm. Trường hợp có bị cáo là người chưa thành niên thì phải 

có một hội thẩm là giáo viên hoặc cán bộ Đoàn thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh. 

2.1.3.3. Giới hạn của việc xét xử: Tòa án chỉ xét xử những bị 

cáo và những hành vi theo tội danh mà Viện kiểm sát đã truy tố và Tòa 

án đã quyết định đưa ra xét xử. Tòa án có thể xét xử bị cáo theo khoản 

khác với khoản mà Viện kiểm sát trong cùng một điều luật hoặc về 

một tội khác bằng hoặc nhẹ hơn tội mà Viện kiểm sát đã truy tố. 

2.1.3.4. Nội quy phiên tòa và xử lý vi phạm: Điều 197 

BLTTHS quy định: “Mọi người ở trong phòng xử án đều phải có 

thái độ tôn trọng Hội đồng xét xử, giữ gìn trật tự và tuân theo sự 

điều khiển của chủ tọa phiên tòa. Mọi người ở trong phòng xử án 

đều phải đứng dậy khi Hội đồng xét xử vào phòng xử án. Những 

người được Tòa án triệu tập để xét hỏi được trình bày ý kiến và 

người nào muốn trình bày phải được chủ tọa phiên tòa cho phép…”. 

2.1.3.5. Hội đồng xét xử khởi tố vụ án tại phiên tòa: Nếu 

qua việc xét xử tại phiên tòa mà phát hiện được tội phạm hoặc người 

phạm tội mới cần phải điều tra thì Hội đồng xét xử ra quyết định 

khởi tố hoặc yêu cầu Viện kiểm sát khởi tố vụ án hình sự. Trong thời 

hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định 

khởi tố của Hội đồng xét xử phải được gửi tới Viện kiểm sát để xem 

xét, quyết định việc điều tra, yêu cầu khởi tố của Hội đồng xét xử 

được gửi tới Viện kiểm sát để xem xét, quyết định việc khởi tố. 
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2.2. THỰC TIỄN VỀ THỦ TỤC PHIÊN TÒA SƠ THẨM 

HÌNH SỰ TẠI TỈNH ĐẮKLẮK 

2.2.1. Tình hình: Trong 5 năm (từ năm 2009 đến năm 2013) 

hai cấp Tòa án tỉnh Đắklắk đã xét xử sơ thẩm về hình sự với số 

lượng lớn các vụ án, tỷ lệ giải quyết so với số thụ lý các năm đều 

trên 95%. Cụ thể, năm 2009 hai cấp Tòa án tỉnh Đắklắk đã giải quyết 

1.559 vụ (2.951 bị cáo) trên tổng số thụ lý là 1.605 vụ (3.073 bị cáo) 

đạt tỷ lệ 97,13%; năm 2010 đã giải quyết 1.299 vụ (2.316 bị cáo) 

trên số thụ lý là 1.322 vụ (2.395 bị cáo) đạt 98,26%; năm 2011 đã 

giải quyết 1.397 vụ (2.551 bị cáo) trên số thụ lý là 1.430 vụ (2.655 bị 

cáo) đạt 97,695; năm 2012 đã giải quyết 1.640 vụ (3.204 bị cáo) trên 

số thụ lý là 1.667 vụ (3.272 bị cáo) đạt 98,38%; năm 2013 đã giải 

quyết 1.540 vụ (3.016 bị cáo) trên số thụ lý là 1.569 vụ (3.107 bị 

cáo) đạt 98,15%. Số lượng các vụ án được giải quyết nhanh chóng, 

kịp thời, tỷ lệ giải quyết hàng năm đạt khá cao đã góp phần tạo được 

lòng tin của quần chúng nhân dân cũng như góp phần ổn định tình 

hình an ninh trật tự trị an trên địa bàn. Từ năm 2009 đến 2013 tổng 

số án phúc thẩm mà cấp tỉnh giải quyết là 2.270 vụ có 32 vụ án bị 

cấp phúc thẩm hủy để điều tra, xét xử lại chiếm tỷ lệ 1,4%. Án bị cấp 

giám đốc thẩm hủy là 18 vụ, Tòa án nhân dân tỉnh Đắklắk đã thụ lý 

609 vụ, đã giải quyết 593 vụ đạt tỷ lệ là 97,37%. Trong số vụ án có 

kháng cáo, kháng nghị đã được Tòa phúc thẩm -Tòa án nhân dân Tối 

cao tại Đà nẵng thì có 03 vụ án bị hủy, chiếm tỷ lệ 0,5% trên số án 

giải quyết. Số vụ án bị cấp giám đốc thẩm hủy là 04 vụ chiếm tỷ lệ 

0,13 % trên tổng số án mà Tòa án tỉnh Đắklắk thụ lý giải quyết. 
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2.2.2. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

2.2.2.1. Một số tồn tại, hạn chế: Hoạt động xét xử sơ thẩm 

vụ án hình sự của hai cấp Tòa án nhân dân tỉnh Đắklắk vẫn còn bộc 

lộ nhiều hạn chế, thiếu sót làm ảnh hưởng tới chất lượng xét xử, đó 

là: Vi phạm về thành phần Hội đồng xét xử, về thủ tục bắt đầu phiên 

tòa, vi phạm nguyên tắc xét xử trực tiếp, bằng lời nói và liên tục, về 

thủ tục xét hỏi tại phiên tòa, về thủ tục tranh luận tại phiên tòa và vi 

phạm các quy định về thủ tục nghị án và tuyên án 

2.2.2.2. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 

* Nguyên nhân khách quan: Quy định của BLTTHS còn 

nhiều hạn chế, tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động của các cơ quan 

tư pháp còn nhiều bất hợp lý, nhất là về tổ chức, hoạt động của hệ 

thống Tòa án chưa tương xứng với chức năng nhiệm vụ của Tòa án 

đã được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013 cũng như chưa đáp ứng 

yêu cầu của cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay. Nguồn cán bộ 

để tuyển dụng, bổ nhiệm thẩm phán còn khó khăn, cơ sở vật chất, 

trang thiết bị phục vụ công tác xét xử còn thiếu. 

* Nguyên nhân chủ quan: Trình độ chuyên môn nghiệp 

vụ, năng lực xét xử của thẩm phán nhất là thẩm phán cấp huyện 

còn hạn chế. Phẩm chất của một bộ phận cán bộ Tòa án bị cơ chế 

thị trường chi phối nên thiếu công tâm và khách quan trong việc 

giải quyết vụ án. 
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Chương 3 

HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP  

NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG QUY ĐỊNH CỦA BỘ 

LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VỀ THỦ TỤC PHIÊN TÒA SƠ 

THẨM HÌNH SỰ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CẢI CÁCH TƯ PHÁP 

 

3.1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÁC QUY 

ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM NĂM 

2003 VỀ THỦ TỤC PHIÊN TÒA SƠ THẨM 

3.1.1. Đòi hỏi của thực tiễn xét xử: Trong thực tiễn xét xử 

đã nảy sinh nhiều bất cập và tồn tại mà một trong những nguyên 

nhân đó là những bất cập, khiếm khuyết của BLTTHS nói chung và 

các quy định về xét xử sơ thẩm nói riêng làm ảnh hưởng tới chất 

lượng xét xử sơ thẩm vụ án hình sự. 

3.1.2. Yêu cầu bảo đảm quyền con người: Trong hoạt động 

TTHS thì các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân có thể bị xâm 

phạm một cách nghiêm trọng bởi những người đại diện cho công 

quyền. Xét xử là hoạt động trung tâm của quá trình hoạt động TTHS 

nên việc bảo vệ quyền con người được thể hiện tập trung nhất trong 

hoạt động xét xử của Tòa án. 

3.2. NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC QUY ĐỊNH 

CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2003 VỀ THỦ TỤC 

PHIÊN TÒA SƠ THẨM 

3.2.1. Hoàn thiện các quy định của pháp luật về thủ tục 

phiên tòa sơ thẩm: Sửa đổi, bổ sung quy định về thủ tục xét hỏi 
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tại phiên tòa, thủ tục tranh luận tại phiên tòa và chương nghị án, 

tuyên án. 

3.2.2. Hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan 

đến thủ tục phiên tòa sơ thẩm: Sửa đổi, bổ sung các quy định có 

liên quan đến giới hạn xét xử sơ thẩm, bỏ quy định việc Hội đồng xét 

xử khởi tố vụ án tại phiên tòa, bổ sung nguyên tắc tranh tụng. 

3.3. NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHIÊN 

TÒA SƠ THẨM: Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm 

chất đạo đức của những người tiến hành tố tụng và Luật sư đồng thời 

tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, pháp luật. 

 

KẾT LUẬN 
 

Xét xử sơ thẩm là giai đoạn đầu tiên trong quá trình xét xử 

vụ án hình sự và có vị trí rất quan trọng trong tố tụng hình sự bởi đây 

là lần đầu tiên vụ án được đưa ra xem xét một cách công khai, toàn 

diện. Thông qua xét xử sơ thẩm, Tòa án là cơ quan nhân danh Nhà 

nước lần đầu tiên thể hiện thái độ, quan điểm về sự việc phạm tội và 

người phạm tội bằng một phán quyết của mình. Thủ tục tố tụng tại 

phiên tòa hình sự là một đề tài rộng, nội dung liên quan đến nhiều 

vấn đề lý luận chung của tố tụng hình sự cũng như nhiều điều luật cụ 

thể trong BLTTHS. Trong khi đó năng lực nghiên cứu khoa học cũng 

như kiến thức của bản thân còn nhiều hạn chế nên với phạm vi giới 

hạn của một luận văn, tác giả chỉ phân tích làm sáng tỏ những vấn đề 

lý luận về thủ tục tố tụng tại phiên tòa sơ thẩm hình sự, thực tiễn áp 

dụng trên địa bàn tỉnh Đắklắk từ đó rút ra những tồn tại hạn chế và 

những nguyên nhân của tồn tại hạn chế, đồng thời bước đầu đưa ra 
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các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phiên tòa hình sự 

sơ thẩm trước yêu cầu cải cách tư pháp. 

Hoạt động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự trong thời gian qua 

đã từng bước được nâng cao về chất lượng. Số lượng vụ án mà Tòa 

án thụ lý ngày càng tăng nhưng tỷ lệ án tồn đọng giảm đáng kể, tỷ lệ 

án bị hủy, cải sửa và nhất là tỷ lệ án oan sai giảm mạnh qua các năm. 

Việc xét xử diễn ra công khai, dân chủ và hoạt động tranh tụng đã 

được nâng cao rõ rệt, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của 

Nhà nước và tổ chức cá nhân. 

Qua nghiên cứu các quy định của BLTTHS về thủ tục tố 

tụng tại phiên tòa và liên hệ với thực tiễn áp dụng trên địa bàn tỉnh 

Đắklắk nhận thấy có một số quy định của BLTTHS năm 2003 còn 

chưa phù hợp với thực tiễn cũng như yêu cầu cải cách tư pháp cần 

phải sửa đổi, bổ sung hoàn thiện. Cải cách tư pháp trong điều kiện 

xây dựng Nhà nước pháp quyền là quá trình đổi mới toàn diện hệ 

thống tư pháp với trung tâm là hoạt động xét xử nhằm đáp ứng ngày 

càng tốt hơn, hiệu quả hơn yêu cầu bảo vệ công lý, bảo vệ quyền, lợi 

ích hợp pháp của Nhà nước và công dân. Để nâng cao chất lượng và 

hiệu quả hoạt động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đáp ứng yêu cầu 

của nền tư pháp dân chủ, nghiêm minh đòi hỏi phải tiến hành đồng 

bộ nhiều giải pháp trong đó giải pháp hoàn thiện các quy định pháp 

luật về xét xử sơ thẩm hình sự, các quy định về hoạt động tố tụng 

hình sự liên quan, giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức Tòa án các 

cấp và nâng cao chất lượng đội ngũ thẩm phán, hội thẩm đóng vai trò 

đặc biệt quan trọng, các giải pháp khác có tác dụng hỗ trợ, bổ sung. 


